
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà vườn số 25, khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY SMARTHOME VIỆT NAM

0110742660

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY SMARTHOME VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMARTHOME VIET NAM ELECTRONICS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Trừ bán buôn dược phẩm và thiết bị y tế)

4649(Chính)

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) - Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket) - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác

4719

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

10. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

13. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

14. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

16. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức như: bán 
trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán 
hàng tự động...;

4799

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038093028086

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Giao Xá, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà vườn số 25, khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÙI VĂN QUÂN Nam
14/05/1993 Kinh Việt Nam

28/06/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038093028086
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Giao Xá, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà vườn số 25, khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN QUÂN Nam

14/05/1993 Kinh Việt Nam

28/06/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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